
III IV V
1 14D158020133 Đỗ Tiến Đạt 01/12/1995 XD14D03 8 3 0 11
2 14D15802010158 Phạm Dương Duy Anh 08/10/1995 XD14D03 10 3 5 18
3 14D15802010171 Nguyễn Quốc Bảo 26/06/1996 XD14D03 8 3 0 11
4 14D15802010196 Tô Văn Chính 02/10/1996 XD14D03 0
5 14D15802010198 Nguyễn Trùng Dương 10/11/1996 XD14D03 10 3 0 13
6 14D15802010206 Võ Thị Phương Dung 11/06/1995 XD14D03 0
7 14D15802010216 Đỗ Quang Duy 02/02/1996 XD14D03 5 0 5 10
8 14D15802010217 Nguyễn Trần Quốc Duy 16/03/1996 XD14D03 8 3 0 11
9 14D15802010221 Trịnh Ngọc Giàu 22/12/1995 XD14D03 8 3 0 11

10 14D15802010224 Hồ Trúc Giang 04/10/1996 XD14D03 8 3 0 11
11 14D15802010225 Nguyễn Hoàng Thanh Giang 28/02/1996 XD14D03 8 3 0 11
12 14D15802010227 Nguyễn Văn Hữu 26/10/1996 XD14D03 17 3 8 28
13 14D15802010247 Hà Quốc Hậu 17/11/1996 XD14D03 13 3 8 24
14 14D15802010265 Nguyễn Minh Hoàng 17/10/1996 XD14D03 17 5 0 22
15 14D15802010273 Lê Huỳnh Gia Huy 26/03/1996 XD14D03 8 3 0 11
16 14D15802010283 Lê Nguyễn Đình Khôi 02/04/1996 XD14D03 5 3 0 8
17 14D15802010292 Phạm Y Khỏe 04/08/1996 XD14D03 10 3 0 13
18 14D15802010302 Nguyễn Minh Khoa 05/02/1996 XD14D03 14 3 8 25
19 14D15802010308 Cao Văn Minh Kiệt 26/08/1995 XD14D03 10 3 5 18
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20 14D15802010344 Phan Ngọc Long 22/10/1995 XD14D03 10 3 5 18
21 14D15802010363 Cao Thanh Nam 09/06/1996 XD14D03 8 3 0 11
22 14D15802010368 Nguyễn Thành Ngân 10/08/1996 XD14D03 8 3 0 11
23 14D15802010379 Nguyễn Trọng Nghĩa 23/08/1995 XD14D03 8 3 0 11
24 14D15802010389 Đặng Hồng Nguyên 04/10/1996 XD14D03 8 3 0 11
25 14D15802010391 Châu Thiên Nguyên 08/01/1995 XD14D03 8 3 0 11
26 14D15802010392 Trịnh Đình Nguyên 19/04/1996 XD14D03 8 3 0 11
27 14D15802010395 Danh Phi Như 12/08/1996 XD14D03 15 3 8 26
28 14D15802010407 Võ Thành Nhơn 16/03/1996 XD14D03 8 3 0 11
29 14D15802010412 Đinh Xong Pha Nhỏ 27/08/1996 XD14D03 10 3 0 13
30 14D15802010415 Danh Thành Nho 13/09/1996 XD14D03 0
31 14D15802010423 Huỳnh Tấn Phát 05/11/1996 XD14D03 10 3 5 18
32 14D15802010443 Võ Hồng Phúc 29/06/1996 XD14D03 8 3 0 11
33 14D15802010445 Tống Hoàng Phúc 12/04/1995 XD14D03 20 3 0 23
34 14D15802010463 Thạch Chanh Khê Ma Rích 01/01/1994 XD14D03 0
35 14D15802010468 Ông Khải Sang 27/10/1996 XD14D03 0
36 14D15802010477 Lâm Thị Minh Tâm 27/07/1996 XD14D03 10 3 0 13
37 14D15802010482 Võ Băng Tâm 01/12/1996 XD14D03 14 3 0 17
38 14D15802010489 Trần Duy Tân 09/06/1996 XD14D03 8 3 0 11
39 14D15802010493 Trịnh Quốc Tài 17/04/1996 XD14D03 8 3 0 11
40 14D15802010505 Quãng Quốc Thái 18/04/1995 XD14D03 0
41 14D15802010511 Trương Hoàng Thảo 10/07/1996 XD14D03 8 3 0 11
42 14D15802010522 Võ Huỳnh Khoa Thi 13/07/1996 XD14D03 14 3 0 17
43 14D15802010561 Nguyễn Bảo Toàn 02/12/1996 XD14D03 8 3 0 11
44 14D15802010586 Vũ Thành Trung 13/03/1996 XD14D03 8 3 0 11
45 14D15802010593 Nguyễn Lê Trí 19/03/1996 XD14D03 10 3 0 13
46 14D15802010599 Phạm Anh Tuấn 24/06/1995 XD14D03 8 3 0 11



47 14D15802010610 Phạm Trần Nhựt Tín 24/05/1995 XD14D03 8 3 8 19
48 14D15802010618 Trần Quốc Vương 06/02/1995 XD14D03 8 3 0 11
49 14D15802010624 Võ Quang Vinh 04/10/1995 XD14D03 8 3 0 11
50 14D15802010631 Hoàng Bảo Việt 22/09/1996 XD14D03 8 3 0 11
51 14D15802010640 Lâm Thiện ý 20/01/1996 XD14D03 11 3 5 19
52 14D15802010718 Nguyễn Đăng Khoa 26/08/1995 XD14D03 0


